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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 956/TTr-STTTT ngày 04/6/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (có Danh mục kèm theo).
Điều 2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Bưu điện tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm:

- Tổ chức niêm yết công khai Danh mục này tại Bộ phận một cửa, trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp về nội dung, phương thức thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Giá cước và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích được thực hiện theo Quyết định số 1268/QĐ-BĐVN ngày 11/11/2017 của Tổng Giám đốc Tổng công ty bưu điện Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Bưu điện tỉnh Khánh Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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	I.1
	Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam
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	Giãn tiến độ đầu tư
	X
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	Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 21/3/2018
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	Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
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	Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp
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	Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
	X
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	X
	X
	Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 08/6/2018

	I.4
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	Lĩnh vực An toàn thực phẩm
	 
	 
	 

	1
	Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân đóng trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
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	Lĩnh vực Lữ hành
	 
	 
	 

	1
	Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
	 
	X
	Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 22/5/2018

	2
	Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
	 
	X
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	Lĩnh vực An toàn Bức xạ hạt nhân
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	Thủ tục cấp mới và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)
	X
	X
	Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 24/01/2018

	2
	Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế)
	 
	X
	Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 24/01/2018

	3
	Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế)
	 
	X
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	Lĩnh vực Đăng ký doanh nghiệp
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	Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân
	X
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	Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân)
(không đăng ký thực hiện với loại hình công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
	X
	X
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	X
	X
	Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017
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	Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích
	X
	X
	Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

	5
	Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân)
(không đăng ký thực hiện với loại hình công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
	X
	X
	Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

	6
	Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân
	X
	X
	Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017
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	Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế
	X
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	Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

	8
	Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
	X
	X
	Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

	9
	Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
	X
	X
	Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

	10
	Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
	X
	X
	Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017
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	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
	X
	X
	Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

	12
	Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
	X
	X
	Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

	13
	Thông báo tạm ngừng kinh doanh
	X
	X
	Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

	14
	Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
	X
	X
	Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

	15
	Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
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	Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
	 
	X
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	Đăng ký thành lập công ty cổ phần
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	X
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	X
	Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

	26
	Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng
	 
	X
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	XVII.3
	Lĩnh vực Khám chữa bệnh
	 
	 
	 

	1
	Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	 
	X
	Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 09/02/2018

	2
	Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề
	 
	X
	Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 9/2/2018

	3
	Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	 
	X
	Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 09/02/2018

	XVII.4
	Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm
	 
	 
	 

	1
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	 
	X
	Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 16/5/2017

	2
	Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
	 
	X
	Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 16/5/2017

	3
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	 
	X
	Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 16/5/2017

	XVIII
	SỞ XÂY DỰNG (9)
	SỞ XÂY DỰNG (9)
	SỞ XÂY DỰNG (9)
	SỞ XÂY DỰNG (9)

	XVIII.1
	Lĩnh vực Quy hoạch - kiến trúc
	 
	 
	 

	1
	Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
	 
	X
	Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

	2
	Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
	 
	X
	Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

	3
	Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý
	 
	X
	Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

	XVIII.2
	Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản
	 
	 
	 

	1
	Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư.
	 
	X
	Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

	XVIII.3
	Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
	 
	 
	 

	1
	Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh
	 
	X
	Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

	2
	Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)
	 
	X
	Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

	3
	Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh
	 
	X
	Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

	4
	Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình từ cấp I trở xuống; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
	 
	X
	Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

	5
	Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình từ cấp I trở xuống; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình thuộc dự án có vốn đầu trực tiếp nước ngoài; nhà ở riêng lẻ
	 
	X
	Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

	B
	CẤP HUYỆN (55)
	CẤP HUYỆN (55)
	CẤP HUYỆN (55)
	CẤP HUYỆN (55)

	I
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LÂM (7)
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LÂM (7)
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LÂM (7)
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LÂM (7)

	I.1
	Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
	 
	 
	 

	1
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
	 
	X
	Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 31/10/2014

	2
	Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
	 
	X
	Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

	I.2
	Lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư
	 
	 
	 

	1
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	 
	X
	Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

	2
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	 
	X
	Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

	I.3
	Lĩnh vực Giáo dục
	 
	 
	 

	1
	Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
	 
	X
	Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 17/8/2016

	2
	Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
	 
	X
	Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 17/8/2016

	3
	Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở
	 
	X
	Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 17/8/2016

	II
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAM RANH (9)
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAM RANH (9)
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAM RANH (9)
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAM RANH (9)

	II.1
	Lĩnh vực Viễn thông, Internet, Báo chí - Xuất bản
	 
	 
	 

	1
	Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
	X
	X
	Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

	II.2
	Lĩnh vực Xây dựng
	 
	 
	 

	1
	Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.
	X
	X
	Quyết định số 3988/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

	2
	Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh
	X
	X
	Quyết định số 3988/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

	II.3
	Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
	 
	 
	 

	1
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 
	X
	X
	Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

	2
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	X
	X
	Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

	3
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
	X
	X
	Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

	II. 4
	Lĩnh vực Đất đai (Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai)
	 
	 
	 

	1
	Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	X
	X
	Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018

	2
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
	X
	X
	Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018

	II.5
	Lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm
	 
	 
	 

	1
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện
	X
	X
	Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 17/5/2016

	III
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH (7)
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH (7)
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH (7)
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH (7)

	III.1
	Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
	 
	 
	 

	1
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	X
	X
	Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

	2
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	X
	X
	Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

	III. 2
	Lĩnh vực Quản lý đô thị
	 
	 
	 

	1
	Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.
	X
	X
	Quyết định số 3988/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

	III.3
	Lĩnh vực Kinh tế
	 
	 
	 

	1
	Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	X
	X
	Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2018

	2
	Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	X
	X
	Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2018

	III.4
	Lĩnh vực Y tế
	 
	 
	 

	1
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
	X
	X
	Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 17/5/2016

	2
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
	X
	X
	Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 17/5/2016

	IV
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH SƠN (1)
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH SƠN (1)
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH SƠN (1)
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH SƠN (1)

	IV.1
	Lĩnh vực Xây dựng
	 
	 
	 

	1
	Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.
	 
	X
	Quyết định số 3988/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

	V
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH VĨNH (7)
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH VĨNH (7)
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH VĨNH (7)
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH VĨNH (7)

	V.1
	Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	 

	1
	Thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
	X
	X
	Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 11/4/2017

	V.2
	Lĩnh vực Viễn thông và Internet
	 
	 
	 

	1
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
	X
	X
	Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 31/10/2014

	V.3
	Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
	 
	 
	 

	1
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	X
	 
	Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

	2
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	X
	 
	Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

	V.4
	Lĩnh vực Y tế
	 
	 
	 

	1
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
	X
	 
	Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 17/5/2016

	V.5
	Lĩnh vực Xây dựng
	 
	 
	 

	1
	Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh
	X
	 
	Quyết định 3988/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

	V.6
	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 

	1
	Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
	X
	 
	Quyết định 2430 ngày 17/8/2016

	VI
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG (9)
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG (9)
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG (9)
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG (9)

	VI.1
	Lĩnh vực Lao động - Thương binh - Xã hội
	 
	 
	 

	1
	Đăng ký khai trình sử dụng lao động
	X
	X
	Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 31/10/2016

	VI.2
	Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
	 
	 
	 

	1
	Thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
	X
	X
	Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 11/4/2017

	VI. 3
	Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
	 
	 
	 

	1
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	X
	X
	Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

	2
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	X
	X
	Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

	VI.4
	Lĩnh vực Công thương
	 
	 
	 

	1
	Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	X
	X
	Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2018

	VI.5
	Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
	 
	 
	 

	1
	Cấp phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ của hệ thống đường đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện quản lý
	X
	X
	Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 28/2/2013

	2
	Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.
	 
	X
	Quyết định số 3988/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

	VI. 6
	Lĩnh vực Y tế
	 
	 
	 

	1
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
	 
	X
	Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 17/5/2016

	2
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
	 
	X
	Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 17/5/2016

	VII
	ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA (10)
	ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA (10)
	ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA (10)
	ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA (10)

	VII.1
	Lĩnh vực Đất đai
	 
	 
	 

	1
	Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
	 
	X
	Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018

	2
	Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	 
	X
	Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018

	3
	Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất
	 
	X
	Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018

	4
	Thủ tục tách thửa, hợp thửa đất
	 
	X
	Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018

	5
	Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
	 
	X
	Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018

	6
	Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
	 
	X
	Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018

	VII.2
	Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
	 
	 
	 

	1
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	 
	X
	Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

	2
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	 
	X
	Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

	3
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
	 
	X
	Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

	VII.3
	Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
	 
	 
	 

	1
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
	 
	X
	Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 31/10/2014

	VIII
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH (5)
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH (5)
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH (5)
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH (5)

	VIII.1
	Lĩnh vực Công thương
	 
	 
	 

	1
	Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	X
	X
	Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2018

	VIII.2
	Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
	 
	 
	 

	1
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	 
	X
	Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

	2
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	 
	X
	Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

	3
	Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
	 
	X
	Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

	VIII.3
	Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
	 
	 
	 

	1
	Đăng ký hợp tác xã
	 
	X
	Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 27/12/2017


 
